










CHỨNG THƯ, BÁO CÁO THẨM ĐỊNH GIÁ
Số: HSTD-20251112-0002/CT-VFI
Khách hàng yêu cầu: Ông CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM
Tài sản thẩm định: Giấy chứng nhận số BN  297688, Số vào sổ cấp GCN CH-02227, Nơi cấp Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Ngày cấp 19/09/2013, Số thửa 13, Tờ bản đồ 00, Địa chỉ trên sổ Tập thể Chi cục thú y, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội | Tài sản tại: Phố Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn, độ rộng đường trước mặt tài sản 5m, mặt tiền 3.64m, 21.0029664, 105.7947648.
Thời điểm thẩm định: Tháng 11/2025.
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Số: HSTD-20251112-0002/CT-VFI
	
TP. Hà Nội, 14/11/2025     


CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ
Kính gửi: Ông CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM
	Căn cứ Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá số: HSTD-20251112-0002/HĐTĐ-VFI ký ngày 14/11/2025 giữa Ông CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM với  Công ty cổ phần thẩm định và đầu tư tài chính Hoa Sen;
Căn cứ Báo cáo thẩm định giá số HSTD-20251112-0002/BC-VFI ngày 14/11/2025 của Công ty cổ phần thẩm định và đầu tư tài chính Hoa Sen;
Căn cứ Báo cáo thẩm định giá số HSTD-20251112-0002/BC-VFI ngày 14/11/2025 của Công ty cổ phần thẩm định và đầu tư tài chính Hoa Sen;
Công ty cổ phần thẩm định và đầu tư tài chính Hoa Sen cung cấp Chứng thư thẩm định giá tài sản với nội dung sau:
1. Khách hàng yêu cầu thẩm định giá:
	Tên khách hàng
	:
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM

	Mã số thuế
	:
	0104005940

	Đại diện
	:
	Chu Văn Phúc

	Chức vụ
	:
	Giám đốc

	Địa chỉ trụ sở
	:
	Thôn Khoang Mái, xã Hạ Bằng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


2. Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá:
	Đơn vị thẩm định
	:
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

	Địa chỉ trụ sở
	:
	BT5-23 Khu đô Thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

	Điện thoại
	: 
	024 2264 4333

	Mã số thuế
	:
	0102708994

	GCN đủ điều kiện hành nghề
	:
	275/TĐG

	Thông báo
	:
	Số 1271/TB-BTC ngày 31/12/2024 về việc doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ thẩm định giá.

	Tài khoản số
	:
	1505112366666 tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II

	Đại diện
	:
	Ông Vũ Văn Quân	Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT


3. Tài sản thẩm định: Giấy chứng nhận số BN  297688, Số vào sổ cấp GCN CH-02227, Nơi cấp Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Ngày cấp 19/09/2013, Số thửa 13, Tờ bản đồ 00, Địa chỉ trên sổ Tập thể Chi cục thú y, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội | Tài sản tại: Phố Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn, độ rộng đường trước mặt tài sản 5m, mặt tiền 3.64m, 21.0029664, 105.7947648.
4. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 11/2025.
[bookmark: _Toc150933756][bookmark: _Toc150933962][bookmark: _Toc150934860]5. Mục đích thẩm định giá: Kết quả thẩm định giá để khách hàng tham khảo giá trị tài sản phục vụ công tác  vay vốn tại tổ chức tín dụng.
6. Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo 
7. Giả thiết và giả thiết đặc biệt:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo
8. Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo
9. Giá trị tài sản thẩm định giá:
Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Khách hàng cung cấp, qua điều tra thông tin thực tế trên thị trường với cách tiếp cận và phương pháp thẩm định được áp dụng trong tính toán, Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen thông báo giá trị tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản của Quý khách hàng tại thời điểm Tháng 11/2025 ước tính như sau:
	TT
	Tài sản
	Diện tích (m²)
	Đơn giá (đồng/m²)
	Thành tiền (đồng)

	 
	Giấy chứng nhận số BN  297688, Số vào sổ cấp GCN CH-02227, Nơi cấp Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Ngày cấp 19/09/2013, Số thửa 13, Tờ bản đồ 00, Địa chỉ trên sổ Tập thể Chi cục thú y, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội | Tài sản tại: Phố Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn, độ rộng đường trước mặt tài sản 5m, mặt tiền 3.64m, 21.0029664, 105.7947648.
	 

	1
	Đất ở tại đô thị
	60
	107.000.000
	6.420.000.000

	2
	Nhà 7 tầng
	938
	11.212.000
	9.273.954.410

	TỔNG CỘNG
	15.693.954.410

	LÀM TRÒN
	15.694.000.000

	(Bằng chữ: Mười lăm tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu./.)


10. Thời hạn hiệu lực của kết quả thẩm định giá:
- Tối đa 06 (sáu) tháng tính từ ngày ký đối với tài sản là Bất động sản.
11. Những điều khoản loại trừ và hạn chế của kết quả thẩm định giá:
- Chi tiết như Báo cáo kèm theo.
12. Các tài liệu kèm theo:
- Báo cáo kết quả thẩm định giá.
- Các phụ lục chi tiết kèm theo.
- Chứng thư thẩm định giá được phát hành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt, cấp cho quý khách hàng 02 (hai) bản, lưu lại Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
 - Mọi hình thức sao chép báo cáo và chứng thư thẩm định giá không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen đều là hành vi vi phạm pháp luật.
	THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
CHỦ TỊCH HĐQT

	
	

	Vũ Thị Kiều Nguyệt Nga
Số thẻ thẩm định viên về giá: XII17.1802
	Vũ Văn Quân
Số thẻ thẩm định viên về giá: XII17.1825




	
Số: HSTD-20251112-0002/BC-VFI
	
TP. Hà Nội, 14/11/2025     


BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số: HSTD-20251112-0002/CT-VFI 14/11/2025)
I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ 
	Đơn vị thẩm định
	:
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

	Địa chỉ trụ sở
	:
	BT5-23 Khu đô Thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

	Điện thoại
	: 
	024 2264 4333

	Mã số thuế
	:
	0102708994

	GCN đủ điều kiện hành nghề
	:
	275/TĐG

	Tài khoản số
	:
	1505112366666 tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II

	Đại diện
	:
	Ông Vũ Văn Quân	Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT


II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CUỘC THẨM ĐỊNH GIÁ
1. Thông tin cơ bản về cuộc thẩm định giá:
	Tên khách hàng
	:
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM

	Mã số thuế
	:
	0104005940

	Đại diện
	:
	Chu Văn Phúc

	Chức vụ
	:
	Giám đốc

	Địa chỉ trụ sở
	:
	Thôn Khoang Mái, xã Hạ Bằng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

	Tài sản thẩm định giá
	:
	Giấy chứng nhận số BN  297688, Số vào sổ cấp GCN CH-02227, Nơi cấp Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Ngày cấp 19/09/2013, Số thửa 13, Tờ bản đồ 00, Địa chỉ trên sổ Tập thể Chi cục thú y, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội | Tài sản tại: Phố Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn, độ rộng đường trước mặt tài sản 5m, mặt tiền 3.64m, 21.0029664, 105.7947648.

	Mục đích thẩm định giá
	:
	Kết quả thẩm định giá để khách hàng tham khảo giá trị tài sản phục vụ công tác  vay vốn tại tổ chức tín dụng.

	Cơ sở giá trị thẩm định giá
	:
	Giá trị thị trường.

	Thời điểm thẩm định giá
	:
	Tháng 11/2025.

	Địa điểm thẩm định giá
	:
	Tập thể Chi cục thú y, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

	Vị trí tài sản thẩm định 
	:
	(20.965705312395, 105.76040220801134)

	Thời điểm khảo sát
	:
	Tháng 11/2025.


2. Các nguồn thông tin được sử dụng trong quá trình thẩm định giá và xem xét đánh giá các thông tin thu thập
- Tham khảo nguồn thông tin từ các trang giao bán bất động sản qua mạng Internet, gọi điện trực tiếp.
- Tham khảo nguồn thông tin trực tiếp từ những người dân sinh sống xung quanh trên địa bàn.
- Đánh giá nguồn thông tin thu thập: Nguồn thông tin thu thập khách quan và phổ biến trên thị trường.
3. Căn cứ pháp lý
3.1. Văn bản quy phạm pháp luật:
-   Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Luật số 62/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023;
- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ Quy định về giá đất.
- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
- Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá;
- Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá;
- Thông tư số 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập;
- Thông tư số 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp;
- Thông tư số 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá tài sản vô hình;
- Thông tư số 42/2024/TT-BTC ngày 20/6/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá bất động sản;
- Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 24/5/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025 của Bộ Xây dựng về việc Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2024;
- Công văn số 1326/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ban hành ngày 08/8/2011 về việc hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản cố định là nhà, vật kiến trúc;
- Và các văn bản pháp luật có liên quan khác.
3.2. Các văn bản liên quan khác:
a. Hồ sơ pháp lý của tài sản: 
- Giấy chứng nhận số BN  297688, Số vào sổ cấp GCN CH-02227, Nơi cấp Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Ngày cấp 19/09/2013, Số thửa 13, Tờ bản đồ 00, Địa chỉ trên sổ Tập thể Chi cục thú y, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội | Tài sản tại: Phố Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn, độ rộng đường trước mặt tài sản 5m, mặt tiền 3.64m, 21.0029664, 105.7947648.
b. Hồ sơ khác:
- Hợp đồng số HSTD-20251112-0002/HĐTĐ-VFI ngày 14/11/2025 giữa CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM với Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen.;
- Hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến tài sản thẩm định giá.
III. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CỦA TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
Tổng quan về quận Hà Đông
Quận Hà Đông nằm ngay cửa ngõ phía Tây Nam trực thuộc nội thành của Hà Nội và cũng là giao điểm của Quốc lộ 6 kết nối Hà Nội đi Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Tiếp giáp lần lượt với các quận huyện như Thanh Trì, Thanh Xuân, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Hoài Đức và Nam Từ Liêm.
Cơ sở hạ tầng của quận Hà Đông phát triển khá đồng bộ, hiện lại và đấy được xem là một trong những yếu tố thu hút các nhà đầu tư bất động sản quan tâm. Hệ thống giao thông trên địa bàn nổi bật nhất phải kể đến các dự án xây dựng, nâng cấp các tuyến đường như:
IV. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
	Tên tài sản
	Giấy chứng nhận số BN  297688, Số vào sổ cấp GCN CH-02227, Nơi cấp Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Ngày cấp 19/09/2013, Số thửa 13, Tờ bản đồ 00, Địa chỉ trên sổ Tập thể Chi cục thú y, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội | Tài sản tại: Phố Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn, độ rộng đường trước mặt tài sản 5m, mặt tiền 3.64m, 21.0029664, 105.7947648.

	1.
	Nội dung Thửa đất theo Hồ sơ pháp lý

	-
	Thửa đất số:
	13
	Tờ bản đồ số:
	00

	-
	Địa chỉ:
	Phố Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

	-
	Diện tích (m²):
	60
	Hình thức sử dụng:
	Sử dụng riêng: 60 m2

	-
	Mục đích sử dụng:
	Đất ở tại đô thị
	Thời hạn sử dụng:
	Lâu dài

	-
	Nguồn gốc sử dụng đất:
	Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (kể cả trường hợp giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, trường hợp mua căn hộ chung cư hoặc tài sản khác gắn liền với đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế giao lại đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024)

	-
	Thông tin quy hoạch:
	Nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

	2.
	Về đất:

	2.1
	Vị trí; Giao thông;

	-
	Đường tiếp giáp chính:
	Lê Trọng Tấn
	Số mặt tiền:
	Tiếp giáp góc 1 mặt đường, phố + 1 mặt ngõ

	-
	Mặt cắt đường/ngõ nhỏ nhất từ đường chính dẫn đến tài sản thẩm định giá (m):
	5.5
	Mặt cắt đường/ngõ trước mặt tài sản thẩm định giá (m):
	6

	-
	Khoảng cách đến trục đường chính (m):
	150	

	-
	Các hướng tiếp giáp: 
	Hướng Đông: Tiếp giáp thửa đất khác.
Hướng Tây: Tiếp giáp thửa đất khác.
Hướng Nam: Tiếp giáp đường giao thông.
Hướng Bắc: Tiếp giáp thửa đất khác.
Hướng Đông Bắc: Tiếp giáp thửa đất khác.
Hướng Đông Nam: Tiếp giáp thửa đất khác.
Hướng Tây Nam: Tiếp giáp thửa đất khác.
Hướng Tây Bắc: Tiếp giáp thửa đất khác.
Hướng Các hướng khác: Tiếp giáp thửa đất khác.

	-
	Vị trí trên bản đồ vệ tinh: (20.965705312395, 105.76040220801134)

	-
	

	2.2.
	Diện tích; Kích thước; Hình dáng

	-
	Diện tích sử dụng riêng thực tế (m²):
	60
	Diện tích sử dụng chung thực tế (m²):
	0

	-
	Mặt tiền (m):
	3.64
	Chiều sâu (m): 
	12

	-
	Hình dáng:
	Hình vuông
	Hướng:
	Nam

	2.3.
	Điều kiện kinh doanh; Hạ tầng nội bộ; Hạ tầng xung quanh

	-
	Hạ tầng nội bộ:
	Hạ tầng cấp nước: Nước máy, Hạ tầng thoát nước: Rãnh có nắp, Hạ tầng cấp điện: Điện lưới, Hạ tầng thông tin liên lạc: Điện thoại, Mạng internet

	-
	Hạ tầng xung quanh:
	Trung tâm hành chính: Không có, Trung tâm thương mại, chợ: Không có, Cơ sở giáo dục: Cách trường c1 300m, Cơ sở thể dục thể thao: Cách sân bóng 268m, Cơ sở y tế: Cách trạm xá 273m, Công viên, khu vui chơi giải trí: Không có

	-
	Mật độ dân cư:
	Cao/đông đúc
	Đời sống dân cư:
	Cao

	-
	Lợi thế kinh doanh:
	Tốt
	Khả năng chuyển nhượng:
	Tốt

	3.
	Tài sản gắn liền với đất

	 
	+ Tại thời điểm khảo sát dưới sự hướng dẫn của Khách hàng, CTXD gắn liền với đất là Nhà ở trên đất, hoàn thiện năm 2018, diện tích xây dựng 130m², diện tích sàn 520m²



Bảng ghi chú thay đổi giữa khảo sát thực trạng và pháp lý tài sản:

	STT
	Các yếu tố
	Thông tin TSTĐ
	Thông tin khảo sát
	Chênh lệch
	Nguyên nhân

	1
	Địa chỉ trên sổ
	Tập thể Chi cục thú y, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ✔
	Phố Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Có
	

	2
	Địa chỉ thực tế
	Phố Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Phố Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội ✔
	Không
	

	3
	Pháp lý
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cửa và tài sản gắn liền với đất ✔
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Có
	

	4
	Loại đất
	Đất ở tại đô thị
	Đất ở tại đô thị ✔
	Không
	

	5
	Thời hạn sử dụng
	Lâu dài ✔
	Lâu dài
	Không
	

	6
	Vị trí
	VTVT1
	VTVT1 ✔
	Không
	

	7
	Kết cấu mặt đường
	Đường nhựa không có vỉa hè
	Đường đất ✔
	Có
	Đang làm đường

	8
	Mặt cắt đường trước nhà
	5 ✔
	6
	1
	

	9
	Cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hạ tầng khu dân cư thông thường
	Hạ tầng khu đô thị, khu phân lô/tái định cư ✔
	Có
	

	10
	Môi trường, an ninh
	Tốt ✔
	Khá
	Có
	

	11
	Diện tích
	67
	60 ✔
	-7
	

	12
	Mặt tiền
	3.64 ✔
	5
	1.4
	

	13
	Chiều sâu
	18.41
	12 ✔
	-6.4
	

	14
	Mặt tiếp giáp
	Tiếp giáp góc 1 mặt đường, phố + 1 mặt ngõ ✔
	Tiếp giáp 2 mặt đường, phố + 1 mặt ngõ
	Có
	

	15
	Hình dạng thửa đất
	Hình chữ nhật
	Hình vuông ✔
	Có
	Thực tế là hình vuông

	16
	Hướng
	Đông Nam ✔
	Nam
	Có
	

	17
	Cảnh quan
	
	View hồ, sông, suối, View khu dân cư ✔
	Có
	Mới làm hồ

	18
	Lợi thế kinh doanh
	Tốt ✔
	Khá
	Có
	

	19
	Lợi thế thương mại
	Không có lợi thế thương mại ✔
	Không có lợi thế thương mại
	Không
	

	20
	Bất lợi thương mại
	Không có bất lợi thương mại
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